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THƯ NGỎ 

Kính gửi:…………………………………………………………………………… 
 

- Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Xây dựng Tân Đông Nam có chức năng nhiệm vụ 
thực hiện công tác chuyển giao công nghệ, thí nghiệm, kiểm định, khảo sát, xây dựng công 
trình cầu, đường, dân dụng và công nghiệp. Giấy chứng nhận ĐKKD Số 3603792110 do Sở 
kế hoạch đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25/02/2021 và đăng ký thay đổi lần 2 ngày 
19/06/2025. Phòng thí nghiệm được SXD công nhận là phòng thí nghiệm hợp chuẩn chuyên 
ngành xây dựng theo quyết định số 04/GCN – SoXD ngày 02 tháng 12 năm 2025, mã số LAS 
- XD DON 03 
- Công ty được tổ chức theo đơn vị, phòng ban, ngươi phụ trách hệ thống quản lý chất lượng 
là một lãnh đạo của công ty, hệ thống chất lượng của phòng thí nghiệm hoạt động dựa trên 
các thủ tục sổ tay chất lượng 
- Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực. Cán bộ thí nghiệm 
viên được đào tạo cơ bản về thực tế trong các công trình trọng điểm. 
- Công ty còn liên kết với các trường đại học với những cố vấn chuyên ngành xây dựng có 
nhiều nhiều kinh nghiệm lý luận và thực tiễn. 
- Công ty còn có khả năng thiết lập các điểm lấy mẫu, lưu mẫu và phòng thí nghiệm hiện 
trường, liên doanh với các đơn vị kiểm định, thí nghiệm khác nhằm thỏa mãn yêu cầu của 
khách hàng. 
- Công ty hy vọng sẽ được cộng tác với tất cả các đồng nghiệp và mong nhận được sự tín 
nhiệm hợp tác và hỗ trợ của quý khách hàng. 
Trân trọng kính chào ! 

 
Đồng Nai, ngày …… tháng …. năm 20…… 
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THÔNG TIN CHUNG 

I- Tên Công Ty 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN ĐÔNG NAM 

PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN ĐÔNG NAM LAS –XD DON 03 

II- Trụ sở chính 

Địa chỉ : Số 68 Lê Quý Đôn, P. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại : 0978 195 593 

Email : tvkdxdtdn@gmail.com 

Mã số thuế : 3603792110 

Vốn điều lệ : 9.000.000.000 VND 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3603792110 do Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Đồng Nai 
cấp thay đổi lần 2 ngày 19/06/2025 

III- Nhân lực 

Tổng số nhân viên công ty : 15 người 
- Trong đó : 
+ Bộ phận trực tiếp :…10. Người 
+ Bộ phận gián tiếp :…05.Người 

IV- Ngành nghề hoạt động 

 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: 

 Chi tiết: Khảo sát địa chất công trình xây dựng. Khảo sát địa hình công trình xây 
dựng. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng, Công nghiệp và 
Thủy lợi. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu đường bộ) (xây dựng và 
hoàn thiện). Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (xây dựng và hoàn 
thiện). Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp (Lắp đặt phần 
điện và thiết bị điện công trình). Tư vấn, tổng thầu tư vấn đầu tư và xây dựng các công 
trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng điện và công trình hạ tầng 
kỹ thuật đến nhóm B, bao gồm: lập, thẩm tra dự án đầu tư; tư vấn đấu thầu và hợp đồng 
kinh tế về thiết kế, xây lắp, cung ứng vật tư thiết bị. Lập tổng dự toán và dự toán các 
công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng điện, cấp thoát nước 
và các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp; thẩm tra thiết kế và dự toán 
các công trình; kiểm định chất lượng công trình xây dựng (kiểm định chất lượng: nền, 
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móng, bê tông, cốt thép, vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng các công việc xây lắp, 
trang trí, hoàn thiện, lắp đặt thiết bị nội thất, điện nước, của từng bộ phận hoặc toàn bộ 
công trình); quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; xác định, đánh giá nguyên 
nhân sự cố công trình và các yếu tố liên quan để lập các phương án gia cố, sửa chữa, cải 
tạo hoặc tháo dỡ.. Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư. 
 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: 

 Chi tiết: Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình. Kiểm tra và 
chứng nhận an toàn chịu lực công trình. 
 Họat động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác: 

 Chi tiết: Thí nghiệm vật liệu xây dựng. Kiểm định máy móc, thiết bị thí nghiệm. 
 Họat động thiết kế chuyên dụng 

 Chi tiết: Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Thủy lợi. Thiết kế 
kết cấu công trình Thủy lợi, công trình Dân dụng. Thiết kế công trình Cấp- thoát nước. 
Thiết kế kiến trúc công trình. Thiết kế nội ngoại thất công trình. Thiết kế quy hoạch xây 
dựng. Thiết kế công trình Giao Thông (cầu, đường bộ). Thiết kế điện công trình Dân 
dụng và Công nghiệp. 
 Chuẩn bị mặt bằng 

 Chi tiết: Khoan thăm dò và khai thác nước ngầm phục vụ công tác thí nghiệm để 
cung cấp hoặc kiểm tra các thông số kỹ thuật phục vụ công tác thiết kế và kiểm định chất 
lượng công trình. 
 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác: 

 Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, phương tiện. 
 Xây dựng nhà các loại: 

 Chi tiết: Thi công xây lắp các công trình dân dụng. 
 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: 

 Chi tiết: Thi công xây lắp các công trình công nghiệp. 
 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ: 

 Chi tiết: Thi công xây lắp các công trình giao thông. 
 Xây dựng công trình công ích: 

 Chi tiết: Thi công xây lắp các công trình thủy lợi, năng lượng điện và công trình kỹ 
thuật hạ tầng. 
 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: 

 Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng xây dựng 
 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: 

 Chi tiết: Bán buôn xi măng, Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi , Bán buôn kính xây 
dựng, Bán buôn sơn, véc ni, Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 
 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 

 Chi tiết: Tư vấn bất động sản. 
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THÔNG TIN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 
I- Bộ máy tổ chức 

Ban giám đốc 

Phòng kế toán 

Phòng quản lý chất lượng 

Phòng thí nghiệm 

Phòng kỹ thuật 

Phòng tổng hợp 

II- Chúc năng nhiệm vụ 
Ban giám đốc 

- Giám đốc: điều hành chung 

- P.Giám đốc: phụ trách phòng kỹ thuật, thí nghiệm 

- P.Giám đốc: phụ trách phòng tài chính 

Phòng kế toán 

- Kế toán trưởng: phụ trách chung 

- Kế toán thu chi 

- Kế toán tổng hợp 

Phòng kỹ thuật 

- Bộ phận Tư vấn Quản lý dự án 

- Bộ phận Tư vấn Thiết kế 

- Bộ phận Tư vấn Giám sát 

Phòng thí nghiệm 

- Bộ phận khoan địa chất 

- Bộ phận thí nghiệm hiện trường 

- Bộ phận thí nghiệm trong phòng 

Phòng quản lý chất lượng 

Phòng tổng hợp 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

 
 

 
GIÁM ĐỐC 

DIRECTOR 

 
 
 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

DEPUTY DIRECTOR 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

DEPUTY DIRECTOR 

 
 
 
 

 

PHÒNG KẾ TOÁN 

ACCOUNTANTS DEPARTMENT 

P. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

QUALITY CONTROL DEPARTMENT 

 
 
 
 
 
 

 

PHÒNG KỸ THUẬT 

ENGINEERING DEPARTMENT 

PHÒNG TỔNG HỢP 

GENERAL DEPARTMENT 

PHÒNG THÍ NGHIỆM 

LABORATORY 
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DANH SÁCH CÁN BỘ - NHÂN VIÊN CÔNG TY 
 

 
STT 

 
HỌ VÀ TÊN 

 
TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 
NGÀNH 

 
CHỨC VỤ 

1 Nguyễn Thế Anh Đại học Thành Đông 
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật xây dựng 

Giám đốc 

2 Nguyễn Thế Anh Đại học Thành Đông 
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật xây dựng 

Trưởng Phòng thí 
nghiệm 

3 Hoàng Hà Linh 
Đại học Xây Dựng 

Hà Nội 
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật vật liệu 

Phó trưởng Phòng 
thí nghiệm 

4 Nguyễn Viết Nhật Đại hc GTVT Kỹ sư cầu đường Thí nghiệm viên 

5 Đào Hoàng Anh Đại học Kỹ sư dân dụng Thí nghiệm viên 

6 Trương Văn Phúc Cao đẳng GTVT Xây dựng Thí nghiệm viên 

7 Bùi Trọng Hữu Cao đẳng GTVT Xây dựng Thí nghiệm viên 

8 Hoàng Viết Sơn Đại học GTVT Kỹ sư cầu đường Thí nghiệm viên 

9 Bùi Văn Tuyến Đại học GTVT Kỹ sư cầu đường Thí nghiệm viên 

10 Phan Văn Nghị Đại học GTVT Kỹ sư cầu đường Thí nghiệm viên 

11 Bùi Minh Tuấn Đại học Kỹ sư địa kỹ thuật Thí nghiệm viên 

12 Nguyễn Tấn Phát Đại học 
Kỹ sư khảo sát địa 

hình 
Thí nghiệm viên 

13 Võ Văn Đức Cao đẳng GTVT Xây dựng Thí nghiệm viên 

14 Trần Văn Minh Cao đẳng GTVT Xây dựng Thí nghiệm viên 

15 Lô Tuấn Anh Cao đẳng GTVT Xây dựng Thí nghiệm viên 
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BẰNG CẤP CHỨNG CHỈ CỦA CÁN BỘ- NHÂN VIÊN 

 



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN ĐÔNG NAM 
Địa chỉ: Số 68 Lê Quý Đôn, p. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Tel : 0978 195 593 – Email: tvkdxdtdn@gmail.com 
 

Trang 30 

 

 

 

 

 



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN ĐÔNG NAM 
Địa chỉ: Số 68 Lê Quý Đôn, p. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Tel : 0978 195 593 – Email: tvkdxdtdn@gmail.com 
 

Trang 31 

 

 

 



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN ĐÔNG NAM 
Địa chỉ: Số 68 Lê Quý Đôn, p. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Tel : 0978 195 593 – Email: tvkdxdtdn@gmail.com 
 

Trang 32 

 

 

 

 



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN ĐÔNG NAM 
Địa chỉ: Số 68 Lê Quý Đôn, p. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Tel : 0978 195 593 – Email: tvkdxdtdn@gmail.com 
 

Trang 33 

 

 

 

 



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN ĐÔNG NAM 
Địa chỉ: Số 68 Lê Quý Đôn, p. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Tel : 0978 195 593 – Email: tvkdxdtdn@gmail.com 
 

Trang 34 

 

 

 

 



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN ĐÔNG NAM 
Địa chỉ: Số 68 Lê Quý Đôn, p. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Tel : 0978 195 593 – Email: tvkdxdtdn@gmail.com 
 

Trang 35 

 

 

 

 



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN ĐÔNG NAM 
Địa chỉ: Số 68 Lê Quý Đôn, p. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Tel : 0978 195 593 – Email: tvkdxdtdn@gmail.com 
 

Trang 36 

 

 

 

 



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN ĐÔNG NAM 
Địa chỉ: Số 68 Lê Quý Đôn, p. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Tel : 0978 195 593 – Email: tvkdxdtdn@gmail.com 
 

Trang 37 

 

 

 

 



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN ĐÔNG NAM 
Địa chỉ: Số 68 Lê Quý Đôn, p. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Tel : 0978 195 593 – Email: tvkdxdtdn@gmail.com 
 

Trang 38 

 

 

 

 



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN ĐÔNG NAM 
Địa chỉ: Số 68 Lê Quý Đôn, p. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Tel : 0978 195 593 – Email: tvkdxdtdn@gmail.com 
 

Trang 39 

 

 

 

 



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN ĐÔNG NAM 
Địa chỉ: Số 68 Lê Quý Đôn, p. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Tel : 0978 195 593 – Email: tvkdxdtdn@gmail.com 
 

Trang 40 

 

 

 

 



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN ĐÔNG NAM 
Địa chỉ: Số 68 Lê Quý Đôn, p. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Tel : 0978 195 593 – Email: tvkdxdtdn@gmail.com 
 

Trang 41 

 

 

 

 



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN ĐÔNG NAM 
Địa chỉ: Số 68 Lê Quý Đôn, p. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Tel : 0978 195 593 – Email: tvkdxdtdn@gmail.com 
 

Trang 42 

 

 

 

 



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN ĐÔNG NAM 
Địa chỉ: Số 68 Lê Quý Đôn, p. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Tel : 0978 195 593 – Email: tvkdxdtdn@gmail.com 
 

Trang 43 

 

 

 

 



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN ĐÔNG NAM 
Địa chỉ: Số 68 Lê Quý Đôn, p. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Tel : 0978 195 593 – Email: tvkdxdtdn@gmail.com 
 

Trang 44 

 

 

 

 



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN ĐÔNG NAM 
Địa chỉ: Số 68 Lê Quý Đôn, p. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Tel : 0978 195 593 – Email: tvkdxdtdn@gmail.com 
 

Trang 45 

 

 

 

 



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN ĐÔNG NAM 
Địa chỉ: Số 68 Lê Quý Đôn, p. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Tel : 0978 195 593 – Email: tvkdxdtdn@gmail.com 
 

Trang 46 

 

 

 
 

MÁY MÓC, THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 
 
 

 
 

STT 
 

MÁY MÓC ,THIẾT BỊ 
 

NHÃN HIỆU 
 

SỐ LƯỢNG 

1 Máy laptop Asus 02 

2 Máy laptop Dell 01 

3 Máy vi tính để bàn Sangsung 03 

4 Máy photocopy Ricol 01 

5 Máy in Canon 03 

6 Máy scan Canon 01 

7 Máy in màu Canon 01 
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MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM 
 

 
TT 

 
Thiết bị 

 
Nhãn hiệu 

 
Đơn vị 

Số 
lượng 

I. Thử nghiệm xi măng 

1 
Dụng cụ Vicat thử độ dẻo, thời gian 
đông kết Trung Quốc Bộ 1 

2 
Khuôn Le Chatelier thử độ ổn định thể 
tích Trung Quốc Bộ 12 

3 Bàn dằn vữa xi măng quay máy Trung Quốc Bộ 1 
4 Bộ gá nén mẫu 40x40x160mm Việt Nam Bộ 1 
5 Bộ gá uốn mẫu 40x40x160mm Việt Nam Bộ 1 
6 Khuôn mẫu 40x40x160mm Trung Quốc Bộ 5 
7 Thùng hấp mẫu xi măng Trung Quốc Bộ 1 
8 Máy trộn vữa xi măng tiêu chuẩn Trung Quốc Bộ 1 
9 Máy dằn vữa xi măng tiêu chuẩn Trung Quốc Bộ 1 
10 Máy nén, uốn 100KN Trung Quốc Bộ 1 
11 Sàng 0,09 mm Trung Quốc Cái 1 

II. Thử nghiệm vật liệu cát, đá dăm, sỏi dăm 
1 Bộ chia mẫu Việt Nam Bộ 2 
2 Bộ xác định đƣơng lƣợng cát Việt Nam Bộ 1 
3 Máy lắc đƣơng lƣợng cát Việt Nam Bộ 1 
4 Bình tỷ trọng Trung Quốc Bộ 4 
5 Hộc đong 1 lít Việt Nam Bộ 1 
6 Hộc đong 5 lít Việt Nam Bộ 1 
7 Hộc đong 10 lít Việt Nam Bộ 1 
8 Bộ sàng cát Trung Quốc Bộ 1 
9 Bộ sàng đá dăm Trung Quốc Bộ 1 
10 Bộ sàng đá cấp phối Trung Quốc Bộ 1 
11 Khuôn nén dập trong xi lanh Việt Nam Bộ 2 
12 Máy mài mòn Los Angeles Việt Nam Bộ 1 
13 Bình rửa bụi, bùn, sét Việt Nam Bộ 2 
14 Máy lắc sàng Trung Quốc Bộ 2 
15 Máy đầm tự động Trung Quốc Bộ 1 
16 Bảng màu chuẩn Việt Nam Bộ 2 
17 Phễu xác định độ xốp của cát Việt Nam Bộ 1 
18 Phễu xác định độ xốp của đá Việt Nam Bộ 1 
19 Bộ kim sắt xác định độ phong hóa Việt Nam Bộ 1 
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 20 Thƣớc xác định hạt dài, hạt dẹt Việt Nam Bộ 1  

21 Hộp nhôm có nắp Việt Nam Bộ 50 
22 Lò nung 12000C Trung Quốc Bộ 1 
23 Lò sấy 3000C Trung Quốc Bộ 1 

III. Thử nghiệm hỗn hợp bê tông, bê tông nặng 
1 Côn thử độ sụt Việt Nam Bộ 2 
2 Nhớt kế Vebe Trung Quốc Bộ 1 
3 Bàn rung Trung Quốc Bộ 1 
4 Khuôn 150x150x150mm kép 3 Việt Nam Bộ 10 
5 Khuôn trụ 150x300mm Việt Nam Bộ 6 

6 
Dụng cụ xác định khối lƣợng thể tích (5 
lít) Việt Nam Bộ 1 

7 Bình đo hàm lƣợng bọt khí Trung Quốc Bộ 1 
8 Máy trộn bê tông 250 lít Việt Nam Bộ 1 
9 Máy nén, uốn bê tông 2000KN Trung Quốc Bộ 2 

10 Khuôn uốn bê tông Việt Nam Bộ 1 
11 Khuôn bửa bê tông Việt Nam Bộ 1 
12 Bộ cân và bàn cân thủy tĩnh Việt Nam Bộ 1 
13 Khuôn tạo đầu mẫu bê tông Việt Nam Bộ 1 
14 Máy thử thấm mẫu bê tông Việt Nam Bộ 1 

IV. Thử nghiệm vữa xây 
1 Máy nén 100KN Việt Nam Bộ 1 
2 Khuôn 40x40x160mm Việt Nam Bộ 5 
3 Bàn dằn đo độ xòe Việt Nam Bộ 2 
4 Phễu xác định khả năng giữ độ lưu động Việt Nam Cái 1 
V. Thử nghiệm gạch xây 
1 Máy nén, uốn 200KN Trung Quốc Máy 1 
2 Bộ cân và bàn cân thủy tĩnh Việt Nam Bộ 1 
3 Bình tỷ trọng Ý Bộ 2 
VI. Thử nghiệm nhựa, bê tông nhựa 
1 Thiết bị xác định độ kim lún Việt Nam Bộ 1 
2 Thiết bị xác định độ giãn dài Trung Quốc Bộ 1 
3 Thiết bị xác định nhiệt độ hóa mềm Việt Nam Bộ 1 
4 Thiết bị xác định độ bắt lửa Trung Quốc Bộ 1 
5 Tủ sấy 3000C Trung Quốc Cái 1 
6 Bình tỷ trọng dùng cho nhựa đƣờng Ý Bộ 1 
7 Nhớt kế Saybolt Trung Quốc Bộ 1 
8 Bộ tạo mẫu bê tông nhựa Việt Nam Bộ 6 
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 9 Bộ cân và bàn cân thủy tĩnh Việt Nam Bộ 1  

10 Máy ly tâm tách nhựa Việt Nam Bộ 1 
11 Máy hút chân không Trung Quốc Bộ 1 
12 Máy nén Marshall Trung Quốc Bộ 1 
13 Bộ sàng cốt liệu bê tông nhựa Trung Quốc Bộ 1 
14 Thiết bị xác định tổn thất khi nung Việt Nam Bộ 1 

VII. Thử nghiệm bột khoáng 
1 Lò nung 12000C Trung Quốc Bộ 1 
2 Chén sứ chịu nhiệt Trung Quốc Cái 2 
3 Kính lúp Trung Quốc Cái 1 

VIII. Thử nghiệm thép 
1 Máy kéo, uốn vạn năng 1000 KN Trung Quốc Bộ 1 

IX. Thử nghiệm đất 
1 Đầm nện tiêu chuẩn Việt Nam Bộ 1 
2 Đầm nện cải tiến Việt Nam Bộ 1 
3 Cối đầm CBR Việt Nam Bộ 1 
4 Máy nén CBR Trung Quốc Bộ 1 
5 Máy cắt phẳng Trung Quốc Bộ 1 
7 Bộ sàng đất tiêu chuẩn Trung Quốc Bộ 1 
8 Thiết bị Casagrande Việt Nam Bộ 1 

9 
Thí nghiệm thành phần hạt bằng tỷ 
trọng kế Ý Bộ 1 

X. Thử nghiệm hiện trường 
1 Cần Benkelman Việt Nam Bộ 3 
2 Phễu rót cát Việt Nam Bộ 2 
3 Dao vòng Việt Nam Bộ 3 
4 Thiết bị thử CBR hiện trường Việt Nam Bộ 1 

5 
Máy khoan lấy lõi bê tông, bê tông 
nhựa Hàn Quốc Bộ 1 

6 Máy siêu âm bê tông Tico-Thụy sỹ Bộ 1 

7 Máy toàn đạc Leica Thụy Sỹ Bộ 1 
8 Thước 3m Việt Nam Cái 1 
9 Súng bật nẩy Ý Cái 1 

10 Kích thủy lực Nhật Bản Cái 2 
11 Tấm ép cứng D33 cm Việt Nam Cái 5 
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HÌNH ẢNH MÁY MÓC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁY KÉO THÉP VẠN NĂNG 
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MÁY NÉN BÊ TÔNG 

 

 
 

 
MÁY NÉN VỮA 

 

  

 
 
 

MÁY SIÊU ÂM BÊ TÔNG 

 

 
 
 

BỘ SÀNG 

 

    



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TÂN ĐÔNG NAM 
Địa chỉ: Số 68 Lê Quý Đôn, p. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Tel : 0978 195 593 – Email: tvkdxdtdn@gmail.com 
 

Trang 52 

 

 

 

  

 

 
 

 
MÁY THỬ THẤM BÊ TÔNG 

 

 
 

MÁY NÉN MARSHALL 

 

  

 
 
 

MÁY CẮT 

 

 

 
 

 
BỘ GỐI THÍ NGHIỆM BU LÔNG 
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MÁY KHOAN LẤY LÕI 

 
 
 

LÒ NUNG BỘT KHOÁNG 

 

 
 

 
 

 
TỦ SẤY 

 

 
MÁY CHIẾT NHỰA 
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MÁY MÀI MÒN LOS ANGELES 

 

 
 

MÁY ĐO CHIỀU DÀY TÔN 

 

  

 
 
 

MÁY ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐỊA 

 

 
 
 

CÂN KỸ THUẬT 
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DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 
 

 

STT TÊN CÔNG TRÌNH Nhà thầu thi công 

 
1 

Tuyến thoát nước đường số 2 (từ trung tâm 
huyện Nhơn Trạch đến hương lộ 19), huyện 
Nhơn Trạch 

Công Ty Cổ Phần đầu tư phát 
triển Cường Thuận IDICO 

 
2 

Hạ tầng khu tái định cư phước An, xã Phước 
An, Huyện Nhơn Trạch 

Công Ty Cổ Phần Xây dựng và 
Sản xuất vật liệu xây dựng Biên 
Hòa (BBCC) 

 
3 

Xây lắp hạng mục san nền, đường giao thông, 
vỉa hè, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà quản lý, 
nhà vệ sinh thuộc công trình Công viên B5 

Công ty TNHH Xây dựng Thiết bị 
Tân Hoàng 

 
4 

Đầu tư xây dựng trường THPT Chu Văn An 
tại xã Hóa An (nay là phường Hóa An), thành 
phố Biên Hòa. 

Công Ty Cổ Phần Xây dựng và 
Thương mại Hữu Thành 

5 
Xây dựng mới trụ sở làm việc công an phường 
Phước Tân. 

Công ty TNHH Thiết kế Xây 
dựng Thiên Phú Thịnh 

6 Trường tiểu học phước bình 
Công ty TNHH Thương mại và 
Dich vụ Hoàng Duy Long 

7 
Nâng cấp trường tiểu học Nguyễn Thị Minh 
Khai 

Công ty TNHH Thành Thắng 

8 Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai 
Công ty TNHH Thiết kế Xây 
dựng Thiên Phú Thịnh 

9 Trường THCS Nguyễn Du 
Công ty TNHH MTV Phi Nhân 
Phát 

10 
Xây dựng thêm 15 phòng học + các phòng hổ 
trợ học tập Trường tiểu học Võ Thị Sáu 

Liên danh Công ty Thiên Phú 
Thịnh & Công ty Tài Phúc 

 
11 

Xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên 
Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh 
Cửu) 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây 
dựng Thăng Long 

12 
Xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên 
Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh 
Cửu) 

Công ty TNHH Vân Nga Phát 
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13 

Xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên 
Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh 
Cửu) 

 
Công ty Cổ phần Nhân Bình 

 

 
14 

Nâng cấp đường Nghị Đức - Đức Phú, huyện 
Tánh Linh 

Công ty Cổ phần Xây Dựng Và 
Thương Mại Hữu Thành 

 

  
15 

 
Hạ tầng khu tái định cư tại xã Long Đức 

Liên danh Công ty cổ phần Xây 
dựng Cao su Đồng Nai và Công ty 
TNHH XDTM Tân Tiến 

 

  
16 

Xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên 
Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh 
Cửu) 

Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè 
và Phát triển Nông thôn Hải 
Dương 

 

 
17 Trường Mâm Non Vĩnh Thanh 

Công ty TNHH Thương mại và 
Dich vụ Hoàng Duy Long 

 

  
18 

Cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương đoạn từ 
đường Nguyễn Ái Quốc Km5 + 000 đến 
Km27 + 400 huyện Nhơn Trạch 

Công Ty Cổ Phần đầu tư phát 
triển Cường Thuận IDICO 

 

  
19 

Sửa chữa mặt đường đoạn từ khoảng 
Km14+000 đến Km18+500 thuộc đường tỉnh 
ĐT.761, huyện Vĩnh Cửu 

Công ty TNHH Một Thành Viên 
Phương Phương Thịnh 

 

 
20 

Cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh Trường phổ 
thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt chuẩn quốc gia 

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đầu 
Tư Xây Lắp Số 2 

 

 
21 

Cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh Trường phổ 
thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt chuẩn quốc gia 

Công Ty TNHH MTV Vinh Hưng 
Thịnh 

 

 
22 

Cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh Trường phổ 
thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt chuẩn quốc gia 

Công Ty TNHH Tân Bửu Long 
 

 
23 

Mương thoát nước tổ 6,7,8, Khu B, ấp Phước 
Lương, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch 

Công ty TNHH MTV Xây dựng 
Đỉnh Cao 

 

 
24 

Mương thoát nước tổ 13, Khu B, ấp Câu Kê, 
xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch 

Công ty TNHH MTV Xây dựng 
Đỉnh Cao 

 

 
25 

Đường Thành Hòa, Ấp Phước Lương, Xã Phú 
Hữu, Huyện Nhơn Trạch 

Công Ty TNHH Phú Hoàng Danh 
 

 
26 

Xây dựng hạ tầng khu tái định cư phường Bửu 
Hòa 

Công ty TNHH Điện Thành 
 

 
 

27 

Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường trên 
tuyến đường tỉnh ĐT.765 từ khoảng 
Km23+000 đến Km28+297,50 và cống ngang 
đường tại Km15+500 và Km25+300 

Công ty TNHH xây dựng Ngọc 
Pháp 
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28 

Sửa chữa mặt đường đoạn từ khoảng 
Km3+600 đến Km8+000 và xây dựng hệ 
thống thoát nước đoạn từ khoảng Km3+300 
đến Km3+500, đoạn từ khoảng Km7+300 đến 
Km7+650 (phải tuyến) thuộc đường tỉnh 
ĐT.769B, huyện Nhơn Trạch 

 

 
Công ty TNHH Xây Dựng 26 

 

 
29 Trường THCS Tân Thành, xã Bàu Cạn 

Công ty TNHH Xây dựng Ngọc 
Pháp 

 

 
30 

Xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức 
năng trường Tiểu học Xuân Đường 

Công ty TNHH MTV Vinh Hưng 
Thịnh 

 

 
31 

Tuyến đường N26 tại thị trấn Lạc Tánh, huyện 
Tánh Linh 

Công ty cổ phần công trình Thành 
Phát 

 

 
32 

Nâng cấp đường Bắc Ruộng - Gia An, huyện 
Tánh Linh 

Công ty TNHH TVXD và TM 
Tiến Phương 

 

  
33 

Đoạn 2 (từ đường số 9 đến Hương lộ 19) thuộc 
dự án đường 25C giai đoạn 1 (đoạn từ Hương 
lộ 19 đến đường 319), huyện Nhơn Trạch 

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát 
Triển Cường Thuận IDICO 

 

  
34 

Đoạn 2 (từ đường số 9 đến Hương lộ 19) thuộc 
dự án đường 25C giai đoạn 1 (đoạn từ Hương 
lộ 19 đến đường 319), huyện Nhơn Trạch 

Công ty TNHH Xây dựng Ngọc 
Pháp 

 

  

 
35 

Xây dựng đường ven sông Cái đoạn từ đường 
Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, 
thành phố Biên Hòa - Gói thầu số 10 (xây lắp): 
Phần cầu và đường dẫn hai đầu cầu (gồm 05 
cầu: Bà Bột, Chìm Tàu, Rạch Gió, Suối Linh, 
Tân Mai) 

Liên danh Công ty TNHH XD TB 
Tân Hoàng - Công Ty TNHH 
Thành Hưng Phúc - Công ty CP 
XD & TM Hữu Thành - Công ty 
CP XD VT ĐT kinh doanh nhà 
Hải Đăng 

 

  
36 

Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực Quốc 
Lộ 51 và Khu phố Bình Dương Phường Long 
Bình Tân 

 
Công ty TNHH Vân Nga Phát 

 

  
37 

Xây dựng đường Tôn Đức Thắng (Đoạn từ 
trung tâm huyện Nhơn Trạch đến đường 
Quách Thị Trang), huyện Nhơn Trạch 

Công ty Cổ phần Xây dựng và 
Lắp máy Trung Nam 
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MỘT SỐ HỢP ĐỒNG ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


